
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ HOẰNG HỢP 

 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

     Số:      /TB-UBND                Hoằng Hợp, ngày 29 tháng 12 năm 2023 
 

 

THÔNG BÁO 
Lịch tiếp công dân của Công chức chuyên môn làm việc tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của Ủy banh nhân dân xã Hoằng Hợp năm 2024  

 
Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 của Chủ tịch UBND 

xã Hoằng Hợp về ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn 

xã Hoằng Hợp năm 2024; Để thực hiện tốt công tác CCHC trên địa bàn xã, Chủ 

tịch UBND xã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Công chức chuyên môn trực 

các ngày làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cụ thể như sau: 
 

Số 

TT 
Họ và tên Chức vụ Ngày trực 

1 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

 

02/01/2024 

 

2 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

03/01/2024 

3 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

04/01/2024 

4 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

05/01/2024 

5 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

08/01/2024 

6 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

09/01/2024 

7 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

10/01/2024 



8 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

11/01/2024 

9 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

12/01/2024 

10 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

15/01/2024 

11 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

16/01/2024 

12 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

17/01/2024 

13 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

18/01/2024 

14 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

19/01/2024 

15 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

22/01/2024 

16 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

23/01/2024 

17 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

24/01/2024 

18 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

25/01/2024 

19 Lê Văn Phượng - Chủ tịch UBND xã 26/01/2024 



Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

20 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

29/01/2024 

21 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

30/01/2024 

22 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

31/01/2024 

23 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

01/02/2024 

24 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

05/02/2024 

25 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

06/02/2024 

26 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

07/02/2024 

27 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

08/02/2024 

28 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

16/02/2024 

29 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

19/02/2024 

30 
Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 
20/02/2024 



Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

31 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

21/02/2024 

32 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

22/02/2024 

33 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

23/02/2024 

34 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

26/02/2024 

35 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

27/02/2024 

36 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

28/02/2024 

37 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

29/02/2024 

38 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

01/03/2024 

39 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

04/03/2024 

40 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

05/03/2024 

41 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

06/03/2024 



Phạm Thị Bích  - Công chức VH-XH 

42 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

07/03/2024 

43 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

08/03/2024 

44 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

11/03/2024 

45 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

12/03/2024 

46 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

13/03/2024 

47 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

14/03/2024 

48 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

15/03/2024 

49 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

18/03/2024 

50 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

19/03/2024 

51 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

20/03/2024 

52 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

21/03/2024 



53 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

22/03/2024 

54 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

25/03/2024 

55 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

26/03/2024 

56 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

27/03/2024 

57 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

28/03/2024 

58 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

29/03/2024 

59 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

01/4/2024 

60 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

02/4/2024 

61 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

03/4/2024 

62 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

04/4/2024 

63 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

05/4/2024 



64 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

08/4/2024 

65 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

09/4/2024 

66 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

10/4/2024 

67 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

11/4/2024 

68 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

12/4/2024 

69 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

15/4/2024 

70 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

16/4/2024 

71 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

17/4/2024 

72 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

19/4/2024 

73 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

22/4/2024 

74 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

23/4/2024 

75 Lê Văn Phượng - Chủ tịch UBND xã 24/4/2024 



Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

76 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

25/4/2024 

77 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

26/4/2024 

78 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

29/4/2024 

79 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

30/4/2024 

80 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

01/5/2024 

81 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

02/5/2024 

82 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

03/5/2024 

83 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

06/5/2024 

84 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

07/5/2024 

85 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

08/5/2024 

86 
Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 
09/5/2024 



Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

87 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

10/5/2024 

88 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

13/5/2024 

89 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

14/5/2024 

90 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

15/5/2024 

91 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

16/5/2024 

92 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

17/5/2024 

93 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

20/5/2024 

94 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

21/5/2024 

95 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

22/5/2024 

96 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

23/5/2024 

97 
Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 
24/5/2024 



Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

98 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

27/5/2024 

99 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Phạm Thị Bích  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

28/5/2024 

100 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

29/5/2024 

101 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương  

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

03/6/2024 

102 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

04/6/2024 

103 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

05/6/2024 

104 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

06/6/2024 

105 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

07/6/2024 

106 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

10/6/2024 

107 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

11/6/2024 

108 
Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 
12/6/2024 



Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

109 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

13/6/2024 

110 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

14/6/2024 

111 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

17/6/2024 

112 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

18/6/2024 

113 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

19/6/2024 

114 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

20/6/2024 

115 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

21/6/2024 

116 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

24/6/2024 

117 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

25/6/2024 

118 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

26/6/2024 

119 
Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 
27/6/2024 



Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

120 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

28/6/2024 

121 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

01/7/2024 

122 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

02/7/2024 

123 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

03/7/2024 

124 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

04/7/2024 

125 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

05/7/2024 

126 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

08/7/2024 

127 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

09/7/2024 

128 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

10/7/2024 

129 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

11/7/2024 

130 
Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 
12/7/2024 



Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

131 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

15/7/2024 

132 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

16/7/2024 

133 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

17/7/2024 

134 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

18/7/2024 

135 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

19/7/2024 

136 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

22/7/2024 

137 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

23/7/2024 

138 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

24/7/2024 

139 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

25/7/2024 

140 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

26/7/2024 

141 
Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 
29/7/2024 



Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

142 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

30/7/2024 

143 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

31/7/2024 

144 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

01/8/2024 

145 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

02/8/2024 

146 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

05/8/2024 

147 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

06/8/2024 

149 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

07/8/2024 

150 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

08/8/2024 

151 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

09/8/2024 

152 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

12/8/2024 

153 
Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 
13/8/2024 



Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

154 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

14/8/2024 

155 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

15/8/2024 

156 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

16/8/2024 

157 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

19/8/2024 

158 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

20/8/2024 

159 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

21/8/2024 

160 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

22/8/2024 

161 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

23/8/2024 

162 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

26/8/2024 

163 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

27/8/2024 

164 
Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 
28/8/2024 



Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

165 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

29/8/2024 

166 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

30/8/2024 

167 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

02/9/2024 

168 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

03/9/2024 

169 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

04/9/2024 

170 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

05/9/2024 

171 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

06/9/2024 

172 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

09/9/2024 

173 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

10/9/2024 

174 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

11/9/2024 

175 
Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 
12/9/2024 



Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

176 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

13/9/2024 

177 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

16/9/2024 

178 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

17/9/2024 

179 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

18/9/2024 

180 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

19/9/2024 

181 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

20/9/2024 

182 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

23/9/2024 

183 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

24/9/2024 

184 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

25/9/2024 

185 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

26/9/2024 

186 
Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 
27/9/2024 



Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

187 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

30/9/2024 

188 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

01/10/2024 

189 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

02/10/2024 

190 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

03/10/2024 

191 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

04/10/2024 

192 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

07/10/2024 

193 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

08/10/2024 

194 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

09/10/2024 

195 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

10/10/2024 

196 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

11/10/2024 

197 
Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 
14/10/2024 



Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

198 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

15/10/2024 

199 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

16/10/2024 

200 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

17/10/2024 

201 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

18/10/2024 

202 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

21/10/2024 

203 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

22/10/2024 

204 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

23/10/2024 

205 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

24/10/2024 

206 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

25/10/2024 

207 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

28/10/2024 

208 
Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 
29/10/2024 



Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

209 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

30/10/2024 

210 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

31/10/2024 

211 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

01/11/2024 

212 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

04/11/2024 

213 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

05/11/2024 

214 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

06/11/2024 

215 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

07/11/2024 

216 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

08/11/2024 

217 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

11/11/2024 

218 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

12/11/2024 

219 
Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 
13/11/2024 



Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

220 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

14/11/2024 

221 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

15/11/2024 

222 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

18/11/2024 

223 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

19/11/2024 

224 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

20/11/2024 

225 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

21/11/2024 

226 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

22/11/2024 

227 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

25/11/2024 

228 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

26/11/2024 

229 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

27/11/2024 

230 
Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 
28/11/2024 



Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

231 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

29/11/2024 

232 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

02/12/2024 

233 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

03/12/2024 

234 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

04/12/2024 

235 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

05/12/2024 

236 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

06/12/2024 

237 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

07/12/2024 

238 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

09/12/2024 

239 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

10/12/2024 

240 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

11/12/2024 

241 
Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 
12/12/2024 



Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

242 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

13/12/2024 

243 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

16/12/2024 

244 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

17/12/2024 

245 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

18/12/2024 

246 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

19/12/2024 

247 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

20/12/2024 

248 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

23/12/2024 

249 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

24/12/2024 

250 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

25/12/2024 

251 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

26/12/2024 

252 
Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 
27/12/2024 



Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

253 

Nguyễn Quang Công 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Tuyến 

- PCT UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công an xã 

- Công chức VP-TK 

30/12/2024 

254 

Lê Văn Phượng 

Nguyễn Hữu Anh 

Nguyễn Thị Lý  

Lê Thị Phương 

- Chủ tịch UBND xã 

- Công chức TP-HT 

- Công chức VP-TK 

- Công chức VH-XH 

31/12/2024 

Căn cứ lịch phân công trực tiếp công dân tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã Hoằng Hợp năm 2024. Yêu cầu các đồng chí Công chức 

chuyên chuyên môn thực hiện nghiêm túc, quá trình thực hiện nếu có việc đột 

xuất nghỉ thông báo lại đồng chí Tổ trưởng tiếp nhận và trả kết quả để bố trí 

người khác trực thay. 

2. Địa điểm tiếp công dân: Tại phòng nhận và trả kết quả. 

3. Thời gian tiếp: Trong giờ hành chính các ngày làm việc. 

UBND xã Hoằng Hợp thông báo lịch tiếp công dân các ngày làm việc của 

Công chức chuyên môn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để các tổ chức và cá 

nhân biết để tiện liên hệ công việc./. 

 

Nơi nhận: 

- BTV Đảng ủy-T.Tr HĐND xã (B/c); 

- UB MTTQ-Các Đoàn thể (P/h); 

- Các công chức chuyên môn (T/h); 

- Các cơ quan đơn vị, các thôn; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Lê Văn Phượng 
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